
BIỂU 1C-1: DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN NGÂN SÁCH ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số                /BC-UBND ngày           /          /2024 của UBND Thành phố)

Địa danh 

cấp huyện

Địa danh 

cấp xã

1. Chương Mỹ

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2024

1

Khu dấu giá QSD đất ở tại khu 

Chợ Cóc, thôn Tiến Ân, xã Thủy 

Xuân Tiên

ONT Trung tâm PTQĐ 0,217 0,217 Chương Mỹ
xã Thủy 

Xuân Tiên

 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 16/12/2023 của HĐND huyện Chương Mỹ

Thời gian thực hiện 2023-2025

2

Dự án đấu giá quyền sử dụng đất 

để xây dựng khu dân cư nông 

thôn Đầm Tiếu, xã Phú Nghĩa

ONT Trung tâm PTQĐ 1,8 1,8 Chương Mỹ
Xã Phú 

Nghĩa

 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 28/9/2023; Quyết định số 6964/QĐ-UBND 

ngày 10/12/2022 phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chuẩn bị đầu tư 

Thời gian thực hiện 2023-2025

3

Dự án đấu giá quyền sử dụng đất 

để xây dựng khu dân cư nông 

thôn Đồng Trà, xã Phú Nghĩa

ONT Trung tâm PTQĐ 4,98 4,98 Chương Mỹ
Xã Phú 

Nghĩa

 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 16/5/2023; Quyết định số 6964/QĐ-UBND 

ngày 10/12/2022 phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chuẩn bị đầu tư 

Thời gian thực hiện 2023-2025

4

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất ở tại khu Rộc Hương, 

thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa

ONT Trung tâm PTQĐ 0,483 0,483 Chương Mỹ
Xã Phú 

Nghĩa

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện Chương Mỹ 

phê duyệt chủ trương đầu tư

Thời gian thực hiện 2023-2024

5

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất ở tại khu Đầm Tiếu 

Trên, thôn Đồng Trữ, xã Phú 

Nghĩa

ONT Trung tâm PTQĐ 1,486 1,486 Chương Mỹ
Xã Phú 

Nghĩa

 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 16/12/2023 của HĐND huyện Chương Mỹ

Thời gian thực hiện 2024-2025

6

Xây dựng HTKT Khu đấu giá 

quyền sử dụng đất ở tại khu Đám 

mạ, thôn Đồng Du, xã Hợp Đồng

ONT Trung tâm PTQĐ 0,843 0,843 Chương Mỹ
Xã Hợp 

Đồng

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 28/9/2023 của HĐND huyện Chương Mỹ 

phê duyệt chủ trương đầu tư

7

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

quyền sử dụng đất ở tại khu Đồng 

Ré, thôn Trại Hiền, xã Hoàng 

Diệu

ONT Trung tâm PTQĐ 0,14 0,14 Chương Mỹ
Xã Hoàng 

Diệu

 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 16/12/2023 của HĐND huyện Chương Mỹ

Thời gian thực hiện 2023-2025

8

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

quyền sử dụng đất ở tại khu Đồng 

Lưới, thôn Yên Kiện, xã Đông 

Phương Yên

ONT Trung tâm PTQĐ 1,109 1,109 Chương Mỹ
Xã Đông 

Phương Yên

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện Chương Mỹ 

phê duyệt chủ trương đầu tư

Thời gian thực hiện 2023-2024

9

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

quyền sử dụng đất ở tại khu 

Thùng Quán Bát Trên, xã Quảng 

Bị

ONT Trung tâm PTQĐ 0,075 0,075 Chương Mỹ Xã Quảng Bị Quyết định số 8067/QĐ-UBND ngày 09/12/2023 của UBND huyện Chương Mỹ

10

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất ở tại khu Dộc, thôn Đạo 

Ngạn, xã Hợp Đồng, huyện 

Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

ONT
UBND huyện 

Chương Mỹ
0,295 0,295 Chương Mỹ

Xã Hợp 

Đồng

 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 16/12/2023 của HĐND huyện Chương Mỹ

Thời gian thực hiện 2024-2025

Căn cứ pháp lý Ghi chúTT Danh mục công trình dự án

Mục đích 

sử dụng 

đất (Mã 

loại đất)

Đơn vị, tổ chức 

đăng ký

Vị trí

Diện tích

(ha)

Trong đó 

diện tích 

thu hồi 

đất (ha)
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Địa danh 

cấp huyện

Địa danh 

cấp xã

Căn cứ pháp lý Ghi chúTT Danh mục công trình dự án

Mục đích 

sử dụng 

đất (Mã 

loại đất)

Đơn vị, tổ chức 

đăng ký

Vị trí

Diện tích

(ha)

Trong đó 

diện tích 

thu hồi 

đất (ha)

11

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

quyền sử dụng đất ở tại khu Cửa 

Vực, thôn Phương Bản, xã Phụng 

Châu

ONT Trung tâm PTQĐ 0,183 0,183 Chương Mỹ
Xã Phụng 

Châu

 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 16/12/2023 của HĐND huyện Chương Mỹ

Thời gian thực hiện 2023-2024

2. Đan Phượng

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2024

1

Xây dựng HTKT đấu giá quyền 

sử dụng đất ở điểm dân cư số 3, 

cụm 8 xã Thọ Xuân

ONT
Trung tâm phát 

triển quỹ đất huyện
0,48 0,48 Đan Phượng Xã Thọ Xuân

Nghị quyết số 234/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư 

công giai đoạn 2021-2025 (phụ lục 02). Tiến độ 2024-2026

2

Xây dựng HTKT đấu giá quyền 

sử dụng đất ở khu cụm 5, 6 (ven 

kênh Đan Hoài), xã Hạ Mỗ

ONT
Trung tâm phát 

triển quỹ đất huyện
0,83 0,83 Đan Phượng Xã Hạ Mỗ

Nghị quyết số 234/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư 

công giai đoạn 2021-2025 (phụ lục 03). Tiến độ 2024-2026

3

Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất 

ở điểm dân cư nông thôn xã 

Thượng Mỗ

ONT
Trung tâm phát 

triển quỹ đất huyện
7,56 7,56 Đan Phượng

Xã Thượng 

Mỗ

Nghị quyết 100/NQ-HĐND ngày 16/7/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Đan 

Phượng về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, cho ý 

kiến chủ trương đầu tư dự án (phụ biểu số 51).  Tiến độ 2021-2025

3. Đông Anh

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2024

1

Xây dựng hoàn thiện HTKT Võng 

La 5, xã Võng La, huyện Đông 

Anh

ONT
Trung tâm PTQĐ 

huyện Đông Anh
8 8 Đông Anh Võng La

Quyết định số 12535/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND huyện Đông Anh 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Tiến độ thực hiện dự án: 2024-2027

2

Xây dựng hoàn thiện HTKT Võng 

La 6, xã Võng La, huyện Đông 

Anh

ONT
Trung tâm PTQĐ 

huyện Đông Anh
8 8 Đông Anh Võng La

Quyết định số 12536/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND huyện Đông Anh 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Tiến độ thực hiện dự án: 2024-2027

3

Xây dựng hoàn thiện HTKT Võng 

La 3, xã Võng La, huyện Đông 

Anh

ONT
Trung tâm PTQĐ 

huyện Đông Anh
7,5 7,5 Đông Anh Võng La

Quyết định số 12754/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND huyện Đông Anh 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Tiến độ thực hiện dự án: 2024-2027

4. Nam Từ Liêm

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2024

1

Xây dựng HTKT để đấu giá 

quyền sử dụng đất tại khu đất 

ĐM2 phường Đại Mỗ

ODT
Trung tâm PTQĐ 

quận
6,57 6,57

Nam Từ 

Liêm
Đại Mỗ

QĐ số 2570/QĐ-UBND ngày 05/6/2015 của UBND thành phố HN phê duyệt 

nhiệm vụ GPMB tạo quỹ đất sạch khu đất ĐM2; Biên bản bàn giao mốc giới 

của Sở TNMT ngày 08/02/2017 phục vụ công tác BT,HT&TĐC

Văn bản số 669/UBND-TTPTQĐ ngày 14/3/2024, số 682/UBND-TTPTQĐ 

ngày 14/3/2024 báo cáo UBND Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị gia 

hạn tiến độ thực hiện dự án: hoàn thành Quý IV/2025.

5. Phú Xuyên

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2024
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Địa danh 

cấp huyện

Địa danh 

cấp xã

Căn cứ pháp lý Ghi chúTT Danh mục công trình dự án

Mục đích 

sử dụng 

đất (Mã 

loại đất)

Đơn vị, tổ chức 

đăng ký

Vị trí

Diện tích

(ha)

Trong đó 

diện tích 

thu hồi 

đất (ha)

1

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất ở Khu Sau Làng (GD2), 

thôn Giẽ Thượng, xã Phú Yên

ONT

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện 

Phú Xuyên

2,5 2,5 Phú Xuyên xã Phú Yên
Được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 

15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Phú Xuyên

2

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất ở Khu giáp trường tiểu 

học, thôn Thao Ngoại, xã Sơn Hà

ONT

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện 

Phú Xuyên

1,9 1,9 Phú Xuyên xã Sơn Hà
Được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 

15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Phú Xuyên

3

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất ở Khu Đồng Cửa, thôn 

Thao Nội, xã Sơn Hà

ONT

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện 

Phú Xuyên

3,5 3,5 Phú Xuyên xã Sơn Hà
Được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 

15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Phú Xuyên

4

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất ở Khu Giáp trục phía 

Đông (GDD1), thôn Duyên Yết, 

xã Hồng Thái

ONT

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện 

Phú Xuyên

1,8 1,8 Phú Xuyên xã Hồng Thái
Được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 

15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Phú Xuyên

5

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất ở Khu giáp trường tiểu 

học thôn Đồng Phố, xã Tân Dân

ONT

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện 

Phú Xuyên

2 2 Phú Xuyên xã Tân Dân
Được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 

15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Phú Xuyên

6

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất ở Khu Bờ Nùng (Giai 

đoạn 2), thôn Tri Chỉ, xã Tri 

Trung

ONT

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện 

Phú Xuyên

2,5 2,5 Phú Xuyên xã Tri Trung
Được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 

15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Phú Xuyên

7

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất ở Khu Sau Làng, thôn 

Nội, xã Văn Hoàng

ONT

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện 

Phú Xuyên

1,4 1,4 Phú Xuyên
xã Văn 

Hoàng

Được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 

15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Phú Xuyên

8

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất ở Khu Vòng Thượng, 

thôn Bài Lễ, xã Châu Can

ONT

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện 

Phú Xuyên

1,1 1,1 Phú Xuyên xã Châu Can
Được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 

15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Phú Xuyên

9

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất ở Khu ông Bảng, thôn 

Nhân Sơn, xã Tri Thủy

ONT

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện 

Phú Xuyên

0,5 0,5 Phú Xuyên xã Tri Thủy
Được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 

15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Phú Xuyên

10

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất ở Khu ông Lừng, thôn 

Nghĩa Lập, xã Châu Can

ONT

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện 

Phú Xuyên

0,15 0,15 Phú Xuyên xã Châu Can
Được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 

15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Phú Xuyên

11

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất ở Khu Đình Đụn, thôn 

Quán, xã Châu Can

ONT

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện 

Phú Xuyên

0,6 0,6 Phú Xuyên xã Châu Can
Được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 

15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Phú Xuyên

12

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất ở Khu Lăng 1, thôn 

Trung, xã Châu Can

ONT

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện 

Phú Xuyên

0,15 0,15 Phú Xuyên xã Châu Can
Được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 

15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Phú Xuyên

13

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất ở Khu Đồng Khay 2, 

thôn Nội, xã Văn Hoàng

ONT

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện 

Phú Xuyên

0,4 0,4 Phú Xuyên
xã Văn 

Hoàng

Được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 

15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Phú Xuyên
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Địa danh 

cấp huyện

Địa danh 

cấp xã

Căn cứ pháp lý Ghi chúTT Danh mục công trình dự án

Mục đích 

sử dụng 

đất (Mã 

loại đất)

Đơn vị, tổ chức 

đăng ký

Vị trí

Diện tích

(ha)

Trong đó 

diện tích 

thu hồi 

đất (ha)

14

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất ở Khu Đằng Tây, thôn 

Thượng, xã Văn Hoàng

ONT

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện 

Phú Xuyên

1,5 1,5 Phú Xuyên
xã Văn 

Hoàng

Được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 

15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Phú Xuyên

15

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất ở Khu ao cửa Nổ, thôn 

Văn Lãng, xã Quang Trung

ONT

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện 

Phú Xuyên

0,19 0,19 Phú Xuyên
xã Quang 

Trung
Quyết định số 3817/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 vê việc điều chỉnh dự án đầu tư

6. Phúc Thọ

A Dự án điều chỉnh tại Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND Thành phố

1

Xây dựng HTKT đấu giá khu 

Trường Yên, xã Long Xuyên giai 

đoạn 2

ONT

Trung tâm Phát 

triển Quỹ đất 

huyện Phúc Thọ

4,50 4,50 Phúc Thọ
Xã Long 

Xuyên

Phụ lục số 21 Nghị Quyết 03/NQ-HĐND ngày 05/02/2024 về việc phê duyệt 

dừng thực hiện dự án giai đoạn 2021-2025; phê duyệt chủ trương đầu tư, điều 

chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025

Điều chỉnh tăng 

diện tích đất thu 

hồi

7. Quốc Oai

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2024

1

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 

đất đấu giá quyền sử dụng đất ở 

xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai 

(vị trí tiếp giáp với trục đường 

Bắc Nam, thị trấn Quốc Oai)

ONT
Trung tâm PTQĐ 

huyện Quốc Oai
1,9 1,9

Huyện Quốc 

Oai

Xã Thạch 

Thán

Nghị Quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện 

Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư 

các dự án đầu tư công năm 2023 trên địa bàn huyện Quốc Oai - PL22 (tiến độ: 

2024-2026)

2

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái 

định cư và đấu giá quyền sử dụng 

đất ở xã Hòa Thạch, huyện Quốc 

Oai

ONT
Trung tâm PTQĐ 

huyện Quốc Oai
0,88 0,88

Huyện Quốc 

Oai

Xã Hòa 

Thạch

Nghị Quyết số 04/NQ-HĐND 30/3/2023 của HĐND huyện Quốc Oai về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công năm 2023 trên địa bàn 

huyện Quốc Oai - PL13 (tiến độ: 2023-2025)

3

Xây dựng HTKT khu đất đấu giá 

QSD đất ở ĐG21.1/2019 thôn 

Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ

ONT
Trung tâm PTQĐ 

huyện Quốc Oai
4,98 4,98

Huyện Quốc 

Oai
Xã Ngọc Mỹ

Nghị Quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện 

Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư 

các dự án đầu tư công năm 2023 trên địa bàn huyện Quốc Oai - PL12 (Tiến độ: 

2024-2027) 

4

Xây dựng HTKT khu đất đấu giá 

QSD đất ở ĐG21.2/2019 thôn 

Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ

ONT
Trung tâm PTQĐ 

huyện Quốc Oai
4,87 4,87

Huyện Quốc 

Oai
Xã Ngọc Mỹ

Nghị Quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện 

Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư 

các dự án đầu tư công năm 2023 trên địa bàn huyện Quốc Oai - PL13 (Tiến độ: 

2024-2027) 

5

Xây dựng HTKT khu đất đấu giá 

QSD đất ở ĐG21.3/2019 thôn 

Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ

ONT
Trung tâm PTQĐ 

huyện Quốc Oai
3,24 3,24

Huyện Quốc 

Oai
Xã Ngọc Mỹ

Nghị Quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện 

Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư 

các dự án đầu tư công năm 2023 trên địa bàn huyện Quốc Oai - PL14 (Tiến độ: 

2024-2027) 

6

Xây dựng HTKT khu đất đấu giá 

QSD đất ở ĐG20/2019 thôn Ngọc 

Than, xã Ngọc Mỹ

ONT
Trung tâm PTQĐ 

huyện Quốc Oai
3,51 3,51

Huyện Quốc 

Oai
Xã Ngọc Mỹ

Nghị Quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện 

Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư 

các dự án đầu tư công năm 2023 trên địa bàn huyện Quốc Oai  - PL17 (Tiến độ: 

2024-2027) 

7

Xây dựng HTKT khu đất đấu giá 

QSD đất ở ĐG22/2019 thôn Ngọc 

Than, xã Ngọc Mỹ

ONT
Trung tâm PTQĐ 

huyện Quốc Oai
3,55 3,55

Huyện Quốc 

Oai
Xã Ngọc Mỹ

Nghị Quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện 

Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư 

các dự án đầu tư công năm 2023 trên địa bàn huyện Quốc Oai  - PL15 (Tiến độ: 

2024-2027) 
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Địa danh 

cấp huyện

Địa danh 

cấp xã

Căn cứ pháp lý Ghi chúTT Danh mục công trình dự án

Mục đích 

sử dụng 

đất (Mã 

loại đất)

Đơn vị, tổ chức 

đăng ký

Vị trí

Diện tích

(ha)

Trong đó 

diện tích 

thu hồi 

đất (ha)

8

Xây dựng HTKT khu đất đấu giá 

QSD đất ở ĐG23/2019 thôn Ngọc 

Than, xã Ngọc Mỹ

ONT
Trung tâm PTQĐ 

huyện Quốc Oai
3,7 3,7

Huyện Quốc 

Oai
Xã Ngọc Mỹ

Nghị Quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện 

Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư 

các dự án đầu tư công năm 2023 trên địa bàn huyện Quốc Oai   - PL16 (Tiến 

độ: 2024-2027) 

9

Xây dựng HTKT khu đất đấu giá 

QSD đất ở ĐG28 thôn Phúc Đức, 

xã Sài Sơn

ONT
Trung tâm PTQĐ 

huyện Quốc Oai
4,68 4,68

Huyện Quốc 

Oai
Xã Sài Sơn

Nghị Quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện 

Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư 

các dự án đầu tư công năm 2023 trên địa bàn huyện Quốc Oai  - PL19 (Tiến độ: 

2024-2027) 

10

Xây dựng HTKT khu đất đấu giá 

QSD đất ở ĐG29 thôn Phúc Đức, 

xã Sài Sơn

ONT
Trung tâm PTQĐ 

huyện Quốc Oai
3,57 3,57

Huyện Quốc 

Oai
Xã Sài Sơn

Nghị Quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện 

Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư 

các dự án đầu tư công năm 2023 trên địa bàn huyện Quốc Oai   - PL18 (Tiến 

độ: 2024-2027) 

8. Sóc Sơn

A Dự án điều chỉnh tại Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND Thành phố

1

Xây dựng HTKT chỉnh trang, 

phát triển khu đô thị tại khu Cửa 

Kho, thôn Bình An, xã Trung Giã, 

huyện Sóc Sơn

ONT

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện 

Sóc Sơn

5,50 5,50 Sóc Sơn Trung Giã
Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 12/5/2022 điều chỉnh. Thời gian thực hiện: 

2022-2025

Điều chỉnh diện 

tích thu hồi từ 

2.55ha thành 

5.5ha. 

2

Xây dựng HTKT chỉnh trang, 

phát triển khu dân cư nông thôn 

tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến, 

huyện Sóc Sơn

ONT

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện 

Sóc Sơn

1,58 0,20 Sóc Sơn Quang Tiến

Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 của UBND huyện về việc phê 

duyệt điểu chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi. Thời gian thực hiện dự án: 2020-

2024

Điều chỉnh diện 

tích thu hồi từ 

0.02ha thành 0.2ha

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2024

3

Xây dựng HTKT điểm dân cư khu 

trung tâm xã Tân Dân, huyện Sóc 

Sơn

ONT

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện 

Sóc Sơn

6,5 6,5 Sóc Sơn Xã Tân Dân
Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND huyện Sóc Sơn. 

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024 - 2027

4

Chỉnh trang các khu đất xen kẹt 

để đấu giá QSD đất tại xã Đức 

Hòa

ONT

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện 

Sóc Sơn

0,267 0,267 Sóc Sơn Xã Đức Hòa
Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND huyện Sóc Sơn. 

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024 - 2025

5
Chỉnh trang các khu đất xen kẹt 

để đấu giá QSD đất tại xã Kim Lũ
ONT

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện 

Sóc Sơn

0,055 0,055 Sóc Sơn Xã Kim Lũ
Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND huyện Sóc Sơn. 

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024 - 2025

6

Chỉnh trang các khu đất xen kẹt 

để đấu giá QSD đất tại xã Phú 

Minh

ONT

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện 

Sóc Sơn

0,15 0,15 Sóc Sơn Xã Phú Minh
Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND huyện Sóc Sơn. 

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024 - 2025

7

Chỉnh trang các khu đất xen kẹt 

để đấu giá QSD đất tại xã Hiền 

Ninh

ONT

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện 

Sóc Sơn

0,843 0,843 Sóc Sơn
Xã Hiền 

Ninh

Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND huyện Sóc Sơn. 

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024 - 2025

8

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 

dân cư nông thôn tại  thôn Cả, xã 

Đông Xuân, huyện Sóc Sơn

ONT

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện 

Sóc Sơn

3,3 3,3 Sóc Sơn
Xã Đông 

Xuân

Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND huyện Sóc Sơn. 

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024 - 2027

9. Thạch Thất

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2024
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Địa danh 

cấp huyện

Địa danh 

cấp xã

Căn cứ pháp lý Ghi chúTT Danh mục công trình dự án

Mục đích 

sử dụng 

đất (Mã 

loại đất)

Đơn vị, tổ chức 

đăng ký

Vị trí

Diện tích

(ha)

Trong đó 

diện tích 

thu hồi 

đất (ha)

1

Xây dựng HTKT đấu giá quyền 

sử dụng đất tại khu Đồng Quân 

Kép, xã Canh Nậu

ONT
Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện
0,9 0,9 Thạch Thất Canh Nậu

Quyết định số 8322/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của UBND huyện Thạch Thất 

về việc phê duyệt dự án Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất tại khu Quân Kép, 

xã Canh Nậu, 

10. Thanh Trì

A Dự án điều chỉnh tại Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND Thành phố

1

Khu đấu giá quyền sử dụng đất số 

1 xã Tả Thanh Oai (thôn Tả 

Thanh Oai), huyện Thanh Trì

ONT
UBND huyện 

Thanh Trì
          4,90           4,90 Thanh Trì

Tả Thanh Oai

Hữu Hòa

- Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện Thanh Trì 

phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng 

vốn ngân sách huyện quản lý

- Quyết định số 3311/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 của UBND huyện Thanh Trì 

phê duyệt dự án 

Bổ sung địa danh 

cấp xã

11. Thường Tín

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2024

1

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất ở tại vị trí X3, thôn Nỏ 

Bạn, xã Vân Tảo, huyện Thường 

Tín

ONT
Trung tâm phát 

triển quỹ đất
1,9 1,9 Thường Tín Vân Tảo

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND huyện Thường Tín 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án 

trên địa bàn huyện Thường Tín (phụ lục 18)

2

Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất ở thôn Phương Cù, xã 

Thắng Lợi, huyện Thường Tín

ONT
Trung tâm phát 

triển quỹ đất
0,5 0,5 Thường Tín Thắng Lợi

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND huyện Thường Tín 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án 

trên địa bàn huyện Thường Tín (phụ lục 19)

3

Xây dựng HTHT để đấu giá QSD 

vị trí khu vực Đồng Mễ, thôn Hà 

Vỹ, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín

ONT
Trung tâm phát 

triển quỹ đất
0,75 0,75 Thường Tín Lê Lợi

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND huyện Thường Tín 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án 

trên địa bàn huyện Thường Tín (phụ lục 20)

12. Ứng Hòa

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2024

1

Xây dựng HTKT khu dân cư mới 

thôn Phù Yên xã Viên An, huyện 

Ứng Hòa, TP Hà Nội

ONT Trung tâm PTQĐ 1,6 1,6
Huyện Ứng 

Hòa
Xã Viên An

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 14/4/2023 của HĐND huyện Ứng Hoà  (Phụ 

lục 54). Tiến độ thực hiện 2022-2024
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